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1. Mục đích khảo sát 

Khảo sát sự cần thiết mở mã ngành đào tạo trong lĩnh vực Giáo dục công dân 
(GDCD) và nhu cầu nguồn nhân lực ngành nhằm phục vụ Đề án mở ngành đào tạo Cử 
nhân GDCD trình độ đại học tại Trường Đại học Đồng Tháp. Khảo sát này nhằm thu 
thập thông tin về Chuẩn đầu ra và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực tại các đơn vị trường 
phổ thông; mức độ đáp ứng kiến thức; kỹ năng, phẩm chất đạo đức; mức độ tự chủ và 
trách nhiệm của Chuẩn đầu ra so với yêu cầu giáo dục và đào tạo người học có năng lực 
giảng dạy môn GDCD ở trường Trường Trung học cở sở, Trường Trung học phổ thông, 
làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị Việt Nam và các cơ quan, doanh 
nghiệp, nhà tuyển dụng về Chuẩn đầu ra. Dựa trên cơ sở khảo sát, Trường Đại học Đồng 
Tháp hoàn thiện Chuẩn đầu ra và xây dựng khung chương trình đào tạo ngành Giáo dục 
công dân phù hợp, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội 
trong bối cảnh Việt Nam phát triển và hội nhập Quốc tế mạnh mẽ như hiện nay. 

2. Đối tượng khảo sát 
- Các cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác và giảng dạy tại trường tiểu học, 

trường Trung học cở sở, trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Các nhà quản lý, nhà khoa học, đội ngũ giảng viên đang công tác và giảng dạy 
tại Trường Đại học Đồng Tháp.  

3. Hình thức khảo sát 
Khảo sát trực tuyến thông qua google form (theo biểu mẫu Phiếu khảo sát đính 

kèm). Nhóm khảo sát sử dụng Phiếu khảo sát cho các chuyên gia/nhà quản lý/nhà tuyển 
dụng với 26 câu hỏi về mức độ phù hợp và mức độ mong muốn về kiến thức, kỹ năng, 
mức độ tự chủ và trách nhiệm được trang bị trong chuẩn đầu ra so với yêu cầu làm việc; 
và 11 câu hỏi liên quan đến tình trạng sử dụng nhân lực, nhu cầu nguồn nhân lực, lĩnh 
vực chuyên môn sâu cần đáp ứng theo nhu cầu. Mỗi câu hỏi được thiết kế theo hướng 
câu hỏi một hoặc nhiều lựa chọn, câu hỏi mở xin ý kiến trả lời. 

4. Thời gian khảo sát 

- Thời gian khảo sát, xử lý số liệu và viết báo cáo: 02/2/2023 - 15/2/2023. 

5. Kết quả khảo sát 
Chúng tôi tiến hành thiết kế phiếu khảo sát bao gồm các câu hỏi một hoặc nhiều 

lựa chọn, câu hỏi mở xin ý kiến của các nhà tuyển dụng, nhà quản lý, nhà khoa học. Sau 
khi xử lý số liệu, kết quả phân tích về đối tượng, địa bàn khảo sát, phân loại đối tượng 
khảo sát của các phiếu thu được thể hiện trong bảng 1, 2 và 3. 

Nhìn chung, việc thực hiện khảo sát chủ yếu ở các đơn vị tuyển dụng như Trường 
mầm non (MN), tiểu (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), đại 
học (ĐH), Trường Quốc tế và Vụ Giáo dục (GD) Trung học (đạt 61,76%) và Cơ sở Giáo 
dục – Đào tạo (đạt 38.24%) (Bảng 1). Trong đó, 05 phiếu được khảo sát theo các Trường 
MN, TH, THCS, THPT, ĐH hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (đạt 11,90) và 37 
phiếu hoạt động ngoài tỉnh Đồng Tháp (đạt 88,09%) (Bảng 2). Trong tổng số kết quả 
thu được 27,71 đối tượng khảo sát thuộc Trường THCS, THPT và 22,89 thuộc Trường 
MN, TH, ĐH, Trường Quốc tế và Vụ GD Trung học (Bảng 3). 
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Bảng 1. Đối tượng khảo sát 

STT Đối tượng khảo sát Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 
Đơn vị tuyển dụng (các Trường MN, TH, 
THCS, THPT, ĐH, Trường Quốc tế và Vụ 
GD Trung học). 

42 61,76 

2 Cơ sở Giáo dục – Đào tạo 26 38,24 
 Tổng số 68 100 

Bảng 2. Địa bàn khảo sát 

STT Địa bàn khảo sát Số lượng Tỷ lệ (%) 
1 Trong tỉnh Đồng Tháp 05 11,90 
2 Ngoài tỉnh Đồng Tháp 37 88,09 
 Tổng số 42 100 

Bảng 3. Phân loại đối tượng khảo sát 

STT Phân loại Đối tượng khảo sát Số lượng Tỷ lệ (%) 
1 Trường THCS và THPT 32 76,19 

2 
Trường MN, TH, ĐH, Trường Quốc tế và Vụ 
GD Trung học 

10 23,80 

 Tổng số 42 100 
5.1. Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng/nhà quản lý/cơ sở giáo dục về CĐR 
Với yêu cầu về các kiến thức; kỹ năng, phẩm chất đạo đức; mức độ tự chủ và 

trách nhiệm của cử nhân ngành GDCT cần đạt được khi tốt nghiệp, số liệu khảo sát được 
thể hiện trong bảng 4 và bảng 5. Từ kết quả ghi nhận các ý kiến của các nhà khoa học, 
nhà tuyển dụng, nhà quản lý cho thấy rằng: 

5.1.1. Về Kiến thức 
Những kiến thức Phần 1 (Mục 1.2) vận dụng liên kết được kiến thức cơ bản về 

ngoại ngữ, tin học, khoa học giáo dục, khoa học tâm lý, phương pháp nghiên cứu khoa 
học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá vào quá trình học tập, giảng 
dạy và hoạt động nghề nghiệp để tạo nền tảng tiếp thu khối kiến thức cơ sở ngành; kiến 
thức an ninh, quốc phòng, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu hoạt động nghề nghiệp nhằm 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Mục 1.1) để nhận thức và hành động phù hợp với yêu cầu 
chuẩn mực xã hội, quy định pháp luật trong học tập và hoạt động nghề nghiệp với tỷ lệ 
đánh giá ở mức “Cần thiết (phù hợp)” 45,24% “Rất cần thiết (rất phù hợp)” đạt tới 
52,38% được xem là hỗ trợ quan trọng với chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, phần lớn 
mong muốn của người được khảo sát phù hợp với chuẩn đầu ra với mức độ vận dụng 
được lượng kiến thức trong Khung chương trình đào tạo GDCD bằng cách chọn vào 
mức độ phù hợp: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 134 tín chỉ với ý kiến “Rất cần thiết (rất 
phù hợp)” 47.05% và “Cần thiết (phù hợp)” 41,07% (Mục 4.1). Tuy nhiên cũng còn 
11.88% ý kiến “Phân vân” (Bảng 5). Ở mục 4.2 đa phần mong muốn của người được 
khảo sát đối với mức độ về Khung chương trình đào tạo GDCD bằng cách chọn vào 
mức độ phù hợp: Bắt buộc: 35 tín chỉ (Bảng 5) và cho rằng “Rất cần thiết (rất phù hợp)” 
42.58%, “Cần thiết (phù hợp)” là 41,18%. 
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Vận dụng được kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học, khoa học giáo dục, khoa 
học tâm lý, phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp dạy học, phương pháp 
kiểm tra, đánh giá vào quá trình học tập, giảng dạy và hoạt động nghề nghiệp (Mục 1.2) 
Có tỷ lệ trả lời “Rất cần thiết (rất phù hợp)” 46,81%; “Cần thiết (phù hợp)” 40,81%; 
“Phân vân” 2,38%; đặc biệt không có ý kiến nào cho rằng “Không cần thiết (không phù 
hợp)” hay “Rất không cần thiết (rất không phù hợp)”. (Bảng 4), chứng tỏ các kiến thức 
cơ sở ngành là nền tảng, là tiêu chí quan trọng trong chương trình đào tạo của ngành 
GDCD. Và (mục 4.5) Khung chương trình đào tạo Giáo dục công dân bằng cách chọn 
vào mức độ phù hợp: Kiến thức cơ sở nhóm ngành: 10 tín chỉ, với 36.10% ý kiến “Rất 
cần thiết (rất phù hợp)” và 47,70% “Cần thiết (phù hợp)”. Đây là mức độ mong muốn 
vận dụng phù hợp chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo là khá cao (Bảng 5). 

Bảng 4 còn cho chúng ta thấy những kiến thức bổ trợ quan trọng cần thiết mà 
chương trình cần phải trang bị cho sinh viên ngành GDCD trong quá trình học tập. Mức 
độ mong muốn của người được khảo sát ở việc vận dụng đạt 48.35% và hiểu biết là 
44,87%. Tuy nhiên cung còn có ý kiến “Phân vân” 6.78% (Bảng 5). Các kiến thức về 
phân tích, đánh giá và tổng hợp tại các mục 1.4, 1.5 là những nội dung khối kiến thức 
chuyên sâu về ngành GDCD được đánh giá chủ yếu ở 3 mức, trong đó mức “Rất cần 
thiết” luôn được đánh giá ở mức độ cao nhất. 

Kiến thức (Mục 1.4) về phân tích, đánh giá các khối kiến thức cơ bản chủ nghĩa 
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt 
Nam; có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân 
văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 
Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ tương đương trình độ A Quốc gia. Có kiến thức cơ 
bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và một số phần mềm cơ bản khác đáp ứng 
yêu cầu công việc dạy học GDCD phù hợp với định hướng nghề nghiệp, ra trường có 
việc làm và thành thạo trong việc sử dụng kiến thức của ngành giáo dục công dân và 
khoa học giáo dục trong xây dựng và tổ chức hoạt động giáo dục có tỷ lệ đánh giá “Rất 
cần thiết” là 56%, “cần thiết” là 41,62% với tỷ lệ trung bình là 48,81% (Bảng 4), và 
phần lớn mức độ mong muốn của người được khảo sát phù hợp với chuẩn đầu ra được 
khảo sát như mức phân tích, đánh giá dao động “Rất cần thiết (rất phù hợp)” 52,38%, 
“Cần thiết (phù hợp)” 45,24% (Bảng 5). 

Nhìn chung, các kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp, 
pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đạo đức học. Nắm bắt và 
luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn của thời đại, của khoa học giáo dục… được 
xây dựng trong chuẩn đầu ra được khảo sát và ghi nhận là rất quan trọng đối với khung 
chương trình đào tạo ngành GDCD, trong đó, các kết quả về mức độ mong muốn của 
nhà tuyển dụng, nhà quản lý và nhà nghiên cứu là phù hợp với các mức độ năng lực 
được xây dựng trong chuẩn đầu ra được khảo sát. 

5.1.2. Về kỹ năng/Phẩm chất đạo đức 

5.1.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

Sử dụng được các nguồn tư liệu, thông tin về xu hướng, nhu cầu, đặc điểm của 
người học vào học tập, nghiên cứu và hoạt động giáo dục như: Sử dụng bảng phân phối 
chương trình, sách giáo viên, những văn bản của Bộ, của Sở để xây dựng kế hoạch dạy 
học ở từng cấp lớp, biết thiết kế giáo án giảng dạy phù hợp với mục đích, yêu cầu. Tổ 
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chức hoạt động dạy học có tính sư phạm cao; biết vận dụng các phương pháp dạy học 
và phương tiện dạy học khác nhau nhằm giúp học sinh học tập một cách tích cực và hiệu 
quả; biết phân tích, đánh giá hành vi của học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp. 
Với 42.12% ý kiến “Rất cần thiết (rất phù hợp)” và 43,45% ý kiến cho rằng “Cần thiết 
(phù hợp) với khung chương trình đào tạo Giáo dục công dân bằng cách chọn vào mức 
độ phù hợp:  Thực hành, thực tập nghề nghiệp: 20 tín chỉ (mục 4.8). 

Nhận thức và có phương pháp giải quyết phù hợp các vấn đề đặt ra trong cuộc 
sống cả lý luận và thực tiễn; phân tích, tổng hợp tài liệu trong công tác nghiên cứu khoa 
học. Với kết quả “Rất cần thiết (rất phù hợp) 47,5%, “Cần thiết (phù hợp)” 37,5% (Mục 
2.1). Chuẩn xác trong phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề của khoa học giáo dục, 
khoa học xã hội và nhân văn trong học tập và hoạt động nghề nghiệp, ý kiến “Rất cần 
thiết (rất phù hợp)” 40,38% và “Cần thiết (phù hợp)” là 31,53% (Mục 2.2). Điều này 
cho thấy người sử dụng lao động và đội ngũ nhà giáo rất quan tâm với mức cao về 
Khung chương trình đào tạo Giáo dục công dân bằng cách chọn vào mức độ phù hợp: 
khối kiến thức chuyên nghiệp cụ thể 94 tín chỉ và cho rằng “Rất cần thiết (rất phù hợp)” 
46.42% và “Cần thiết (phù hợp)” 42,49% (mục 4.4). 

5.1.2.2. Kỹ năng mềm 

Vận dụng hiệu quả ngoại ngữ, tin học và các cách tiếp cận, thu thập xử lý thông 
tin của người học vào hoạt động nghề nghiệp, như giao tiếp thông dụng bằng ngoại ngữ 
ở trình độ nhất đinh như đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành (Mục 2.3). Sử dụng các 
phần mềm văn phòng cơ bản, khai thác và sử dụng Internet. Kỹ năng làm việc độc lập, 
làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp. Với ý kiến cho rằng “Rất cần thiết (rất phù hợp)” 
44,38% và “Cần thiết (phù hợp)” 38,23% (Mục 2.4). Bên cạnh, thành thạo trong giao 
tiếp, tạo dựng môi trường giáo dục khoa học, dân chủ, an toàn, thân thiện, hợp tác và 
nhân văn. Với ý kiến “Rất cần thiết (rất phù hợp)” 39,35% và “Cần thiết (phù hợp)” là 
65.32%. (Bảng 4). Thể hiện đây là kỹ năng quan trọng mà sinh viên cần đạt được trong 
quá trình đào tạo. Để đạt chuẩn đầu ra hiệu quả, mong muốn của nhà tuyển dụng từ 
người học phải thao tác tốt nguồn tư liệu (Bảng 5).  

5.1.2.3. Phẩm chất đạo đức 

Phẩm chất đạo đức ở mục 2.6 góp phần giúp người học đánh giá được quy chế, 
quy định của ngành nghề, đạo đức nghề nghiệp và xây dựng được sự đoàn kết, hợp tác 
với đồng nghiệp và xã hội; Thể hiện được tình yêu quê hương, đất nước, nghề nghiệp; 
lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc tốt đẹp dân tộc và thời đại. Đảm bảo 
chuẩn mực đạo đức nhà giáo, tác phong sư phạm, yêu nghề, yêu quê hương, đất nước 
và có lối sống văn minh, tiến bộ. Có thái độ trung thành với đường lối lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có lòng yêu nghề, yêu khoa 
học, tận tuỵ vì sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai; có tác phong sinh hoạt mẫu mực, 
làm tấm gương tốt cho học sinh Tạo dựng môi trường học tập, làm việc khoa học, dân 
chủ, an toàn, thân thiện, hợp tác và nhân văn; dẫn dắt, khởi nghiệp tạo việc làm cho bản 
thân và người khác. Được 41,02% ý kiến cho rằng “Rất cần thiết (rất phù hợp)” và 56% 
“Cần thiết (phù hợp)” Đây là những kỹ năng cần thiết đạt được nhằm hỗ trợ cho hoạt 
động nghề nghiệp ngành GDCD, đa số các kỹ năng được khảo sát đều đạt ở mức độ 
“cần thiết” cao nhất và tỉ lệ mong muốn ở mức độ chuẩn mực đạt được là rất cao.  

Nhìn chung, các mức năng lực được xây dựng cho các kỹ năng mềm trong chuẩn 
đầu ra của ngành GDCD đã phù hợp và đáp ứng được mong đợi của nhà tuyển dụng lao 
động/nhà quản lý/nhà khoa học.  
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5.1.3. Về mức tự chủ và trách nhiệm 
Mục 3.1 về mức tự chủ và trách nhiệm như tổ chức được việc lập kế hoạch, điều 

phối, quản lý các nguồn lực và cải thiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; 
hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ trong công việc; tổ chức làm việc 
độc lập, phối hợp hiệu quả làm việc nhóm, thích ứng tốt với môi trường sống. Đánh giá 
được trách nhiệm và thể hiện tinh thần cống hiến của người giáo viên trong sự nghiệp 
giáo dục; đạt mức độ “Rất cần thiết (rất phù hợp)” 49,19% và “Cần thiết (phù hợp)” là 
35,80% (Bảng 4). Thể hiện sự ghi nhận các kỹ năng này cũng rất quan trọng trong 
chương trình đào tạo tại muc 4.3 Khung chương trình đào tạo Giáo dục công dân bằng 
cách chọn vào mức độ phù hợp: Tự chọn: 5 tín chỉ, cho rằng “Rất cần thiết (rất phù 
hợp)” 38.28%, “Cần thiết (phù hợp)” 45,51%, còn lại vẫn “Phân vân” 16.21% ý kiến. 

Mục 3.2 về thực hiện được việc tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và 
bảo vệ được quan điểm cá nhân, chịu trách nhiệm trong thực hiện các kế hoạch cá nhân 
và tập thể. Tổ chức được việc lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và cải thiện 
hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn, giám sát người khác thực 
hiện nhiệm vụ trong công việc, thích ứng tốt với môi trường sống. Với mức độ được 
đánh giá “Rất cần thiết (rất phù hợp)” 47,21% và “Cần thiết (phù hợp)” 45,57%. Tỷ lệ 
này rất cao so với các mức còn lại “Phân vân” 3.84% và “Không cần thiết (không phù 
hợp)” 2,38% (Bảng 4). Điều này cho thấy nội dung này là quan trọng trong chương trình 
đào tạo.  

Tại Mục 3.3 về thực hiện giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo; phản 
biện vấn đề phù hợp, tự lập kế hoạch, đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan 
điểm cá nhân, chịu trách nhiệm trong thực hiện các kế hoạch cá nhân và tập thể. Còn có 
ý kiến “phân vân” 24,99%. Tuy nhiên, không có ý kiến nào là “Không cần thiết (không 
phù hợp)” và “Rất không cần thiết (rất không phù hợp)” mà ngược lại, cho rằng “Rất 
cần thiết (rất phù hợp)” 38,75% và “Cần thiết (phù hợp)” 36,26%. 

Nhìn chung, các nội dung liên quan đến mức tự chủ và trách nhiệm xây dựng 
trong chuẩn đầu ra được khảo sát và ghi nhận là rất quan trọng đối với khung chương 
trình đào tạo ngành GDCD, trong đó, các kết quả về mức độ mong muốn của nhà tuyển 
dụng, nhà quản lý và nhà nghiên cứu phù hợp với các mức độ xây dựng trong chuẩn đầu 
ra được khảo sát và đồng ý với ý kiến cho rằng Khung chương trình đào tạo Giáo dục 
công dân bằng cách chọn vào mức độ phù hợp: Khóa luận tốt nghiệp/thay thế: 6 tín chỉ 
“Rất cần thiết (rất phù hợp)” 46.23% và “Cần thiết (phù hợp)” 42,72% (Mục 5.0). 
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52,3845,24

2,38 2,38

Rất cần thiết Cần thiết

Phân vân Không càn thiết

46,81
40,81

2,38

Rất cần thiết Cần thiết Phân vân

Bảng 4: Kết quả khảo sát mức độ cần thiết của chuẩn đầu ra 

TT NỘI DUNG 

Mức độ cần thiết 

Biểu đồ thể hiện kết quả  
khảo sát Rất cần 

thiết (rất 
phù hợp) 

Cần thiết 
(phù hợp) Phân vân 

Không 
cần thiết 
(không 

phù hợp) 

Rất 
không 

cần thiết 
(rất 

không 
phù hợp) 

1. Kiến thức 
      

1.1. 

Hiểu được kiến thức cơ bản về 
quốc phòng, an ninh, có sức 
khỏe đáp ứng yêu cầu hoạt 
động nghề nghiệp để xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

52,38% 45,24% 2,38% 2,38% 0,00% 

 

1.2 

Vận dụng được kiến thức cơ 
bản về ngoại ngữ, tin học, khoa 
học giáo dục, khoa học tâm lý, 
phương pháp nghiên cứu khoa 
học, phương pháp dạy học, 
phương pháp kiểm tra, đánh giá 
vào quá trình học tập, giảng dạy 
và hoạt động nghề nghiệp. 

46,81% 
 

40,81% 
 

2.38% 
 

0,00% 
 

0.00% 
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Rất cần thiết Cần thiết

Phân vân Không cần thiết

1.3 
Phân tích được kiến thức về 
khoa học xã hội và nhân văn 
vào hoạt động nghề nghiệp. 

57,31% 35,61% 4.70% 2,38% 0.00% 

 

1.4 
Đánh giá được kiến thức về 
ngành Giáo dục công dân vào 
hoạt động giáo dục. 

56% 41,62% 2.38% 0.00% 0,00% 

 

2 Kỹ năng/Phẩm chất đạo đức        

2.1 

Kỹ năng nghề nghiệp 

Sử dụng được các nguồn tư 
liệu, thông tin về xu hướng, nhu 
cầu, đặc điểm của người học 
vào học tập, nghiên cứu và hoạt 
động giáo dục 

47,5% 
 

37,5% 
 

15,00% 0.00% 0.00% 

 

2.2 

Chuẩn xác trong phân tích, tổng 
hợp và đánh giá các vấn đề của 
khoa học giáo dục, khoa học xã 
hội và nhân văn trong học tập 
và hoạt động nghề nghiệp. 
 

40,38% 31,53% 25,71% 2,38% 0.00% 

 

Rất cần thiết Cần thiết

Phân vân Không cần thiết

Rất cần 
thiết

Cần thiết

Phân vân

Rất cần 
thiết

Cần thiết

Phân vân
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52,38; 

52%

45,24; 

45%

2,38; 

2%

1,2; 1%

44,38

38,23

17,39

41,02

56

2,07

39,35

65,32

2,38 1,2

2.3 

Thành thạo trong việc sử dụng 
kiến thức của ngành giáo dục 
công dân và khoa học giáo dục 
trong xây dựng và tổ chức hoạt 
động giáo dục. 

52,38% 45,24% 2,38% 2,38% 0,00% 

 

2.4 

Kỹ năng mềm 

Vận dụng hiệu quả ngoại ngữ, 
tin học và các cách tiếp cận, thu 
thập xử lý thông tin của người 
học vào hoạt động nghề nghiệp. 

44,38% 
 

38,23% 
 

17,39% 
 

0.00% 0.00% 

 

2.5 

Thành thạo trong giao tiếp, tạo 
dựng môi trường giáo dục khoa 
học, dân chủ, an toàn, thân 
thiện, hợp tác và nhân văn. 

39,35% 
 

65.32% 
 

2.38% 
 

0.00% 0.00% 

 

2.6 

Phẩm chất đạo đức 

Đảm bảo chuẩn mực đạo đức 
nhà giáo, tác phong sư phạm, 
yêu nghề, yêu quê hương, đất 
nước và có lối sống văn minh, 
tiến bộ. 

41,02% 
 

56% 
 

2.07% 
 

0,00% 0.00% 
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49,19

35,8

15,01

47,2145,57

1,4

3 Mức tự chủ và trách nhiệm       

3.1 

Đánh giá được trách nhiệm và 
thể hiện tinh thần cống hiến 
của người giáo viên trong sự 
nghiệp giáo dục. 

49,19% 35,80% 15,01% 0.00% 0.00% 

 

3.2 

Tổ chức được việc lập kế 
hoạch, điều phối, quản lý các 
nguồn lực và cải thiện hiệu quả 
các hoạt động chuyên môn, 
nghiệp vụ; hướng dẫn, giám 
sát người khác thực hiện nhiệm 
vụ trong công việc; tổ chức 
làm việc độc lập, làm việc 
nhóm, thích ứng tốt với môi 
trường sống. 

47,21% 45,57% 3.84% 2,38% 0.00% 

 

3.3 

Thực hiện giải quyết vấn đề 
một cách hiệu quả, sáng tạo; 
phản biện vấn đề phù hợp, tự 
lập kế hoạch, đưa ra kết luận 
chuyên môn và bảo vệ được 
quan điểm cá nhân, chịu trách 
nhiệm trong thực hiện các kế 
hoạch cá nhân và tập thể. 
 

 

38,75% 36,26% 24,99% 0.00% 0.00% 

 

38,75

36,26

24,99
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Bảng 5: Kết quả khảo sát Khung chương trình đào tạo 

TT NỘI DUNG 

Mức độ cần thiết  

Rất cần 
thiết (rất 
phù hợp) 

Cần thiết 
(phù 
hợp) 

Phân vân 

Không 
cần thiết 
(không 

phù hợp) 

Rất không 
cần thiết 

(rất không 
phù hợp) 

Biểu đồ thể hiện kết quả khảo sát 

4.1 

Khung chương trình 
đào tạo Giáo dục công 
dân bằng cách chọn 
vào mức độ phù hợp: 
Tổng số tín chỉ phải 
tích lũy: 134 tín chỉ 

47.05% 41,07% 11.88% 0.00% 0.00% 

 

4.2 

Khung chương trình 
đào tạo Giáo dục công 
dân bằng cách chọn 
vào mức độ phù hợp: 
Bắt buộc: 35 tín chỉ 

42.58% 41,18% 16.28% 0.00% 0.00% 

 

42,58

41,18

16,28

47,05

41,07

11,88



11 
 

36,1

47,7

1,4

4.3 

Khung chương trình 
đào tạo Giáo dục công 
dân bằng cách chọn 
vào mức độ phù hợp: 
Tự chọn: 5 tín chỉ  

38.28% 45,51% 16.21% 0.00% 0.00% 

 

4.4 

Khung chương trình 
đào tạo Giáo dục công 
dân bằng cách chọn 
vào mức độ phù hợp: 
Khối kiến thức chuyên 
nghiệp: 94 tín chỉ 

46.42% 42,49% 11.09% 0.00% 0.00% 

 

4.5 

Khung chương trình 
đào tạo Giáo dục công 
dân bằng cách chọn 
vào mức độ phù hợp: 
Kiến thức cơ sở nhóm 
ngành: 10 tín chỉ 

36.10% 47,70% 16.20% 0.00% 0.00% 

 

38,28

45,51

16,21

46,42

42,49

11,09
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40,1; 

40%

41,7; 

42%

13,2; 

13%

5; 5%

49,76

40,03

1,4

4.6 

Khung chương trình 
đào tạo Giáo dục công 
dân bằng cách chọn 
vào mức độ phù hợp: 
Kiến thức cơ sở ngành: 
18 tín chỉ  

 
40.10% 

 
41,70% 13.20% 0.00% 5.00% 

 

4.7 

Khung chương trình 
đào tạo Giáo dục công 
dân bằng cách chọn 
vào mức độ phù hợp: 
Kiến thức chuyên 
ngành: 35 tín chỉ  

49.76% 40,03% 10.21% 0.00% 0.00% 

 

4.8 

Khung chương trình 
đào tạo Giáo dục công 
dân bằng cách chọn 
vào mức độ phù hợp: 
Kiến thức bổ trợ: 5 tín 
chỉ 

48.35% 44,87% 6.78% 0.00% 0.00% 

 

48,35
44,87

1,4
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46,23

42,72

11,05

4.9 

khung chương trình 
đào tạo Giáo dục công 
dân bằng cách chọn 
vào mức độ phù hợp:  
Thực hành, thực tập 
nghề nghiệp: 20 tín chỉ
  

42.12% 43,45% 14.43% 0.00% 0.00% 

 

4.10 

Khung chương trình 
đào tạo Giáo dục công 
dân bằng cách chọn 
vào mức độ phù hợp:  
Khóa luận tốt 
nghiệp/thay thế: 6 tín 
chỉ 

46.23% 42,72% 11.05% 0,00% 0.00% 

 

 

 

42,12

43,45

1,4
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5.2. Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng/nhà quản lý/cơ sở giáo dục về nhu cầu 

nguồn nhân lực 

Trong bảng khảo sát, nhóm triển khai Đề án có đưa ra câu hỏi gợi mở, nhằm xin 

ý kiến các đối tượng là nhà tuyển dụng cán bộ/nhân viên/giáo viên cơ quan, đợn vị và 

các cơ sở giáo dục... về vấn đề đơn vị cần tuyển dụng sinh viên ngành Giáo dục công 

dân được cụ thể hóa bằng nhu cầu việc làm trong thời gian hiện tại và hàng năm. Qua 

42 lượt phiếu khảo sát, kết quả thu được như sau: 

Qua thống kê, ghi nhận rằng từ các nhà tuyển dụng, các nhà quản lý, bao gồm 

các Trường MN, TH, THCS, THPT, ĐH, Trường Quốc tế và Vụ GD Trung học đều 

đang rất cần nhân lực được đào tạo trong lĩnh vực ngành GDCD. Nhu cầu của các nhà 

tuyển dụng từ 01 đến 3 người ghi nhận 08 trả lời đạt 15,84% và nhu cầu trên 3 người 

ghi nhận 34 trả lời đạt 84,06%, không chỉ nhu cầu trước mắt mà còn là nhu cầu lâu dài, 

chủ yếu thuộc nhóm nhà tuyển dụng là hai trường THCS, THPT, với 32 nhu cầu. Đồng 

thời, nhóm nhà tuyển dụng thuộc các trường MN, TH, ĐH, Trường Quốc tế và Vụ GD 

Trung học đạt 10 nhu cầu đạt 32,80%, nhóm nhu cầu này đạt thấp hơn so với nhóm 

trường THCS, THPT 76,19% (Bảng 6).  

Bảng 6. Kết quả khảo sát nhu cầu tuyển dụng cán bộ/nhân viên/giáo viên 

được đào ngành Giáo dục công dân trình độ đại học  

STT 
Đối tượng 

khảo sát 

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng 

Từ 1-3 người Trên 3 người 
Biểu đồ thể hiện kết quả khảo 

sát Số 
lượng 

Đạt % 
Số 

lượng 
Đạt % 

1 
Trường THCS 

và THPT 
32 07 21,68 25 78,12 

 

2 

Trường MN, 

TH, ĐH, 
Trường Quốc 

tế và Vụ GD 

Trung học 

10 01 10 09 90 

Tổng số 42 08 15,84 34 84,06  

21,68

10

78,12

90

0

20

40

60

80

100

120

Từ 1-3 người Trên 3 ngưởi

Trường THCS, THPT

Trường MN, TH,ĐH, QT, Vụ 
GDTH2
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Ngoài nhu cầu tuyển dụng hiện tại và các năm kế tiếp, kết quả khảo sát còn ghi 
nhận các yêu cầu khác đối với nguồn nhân lực sẽ được tuyển dụng là nhu cầu số lượng 
cán bộ/nhân viên/giáo viên của cơ quan cần đào tạo ngành Giáo dục công dân trình độ đại 
học như nhu cầu tuyển dụng tại các Trường MN, TH,  ĐH, Trường Quốc tế và Vụ GD 
Trung học là rất cao 34 người đạt 80,95% và nhu cầu cần tuyển dụng tại hai Trường 
THCS và THPT là 24 người đạt 57,14% trong tổng số 42 đối tượng được khảo các sát 
nhu cầu cần và đủ về kinh nghiệm làm việc, kỹ năng của các ứng viên/sinh viên, lĩnh vực 
chuyên môn sâu của nhân lực (Bảng 7). Điều này chứng tỏ nhu cầu tuyển dụng nhân sự 
Ngành GDCD tại các cơ quan, các đơn vị Trường MN, TH, THCS, THPT, ĐH, Trường 
Quốc tế và Vụ GD Trung học là rất cao.  

Vấn đề mức độ cần thiết của việc đào tạo ngành GDCD trình độ đại học để đáp 
ứng yêu cầu của cơ quan và của xã hội. Qua phân tích số liệu cho thấy nhà tuyển dụng 
lao động rất quan tâm đến ngành GDCD, đánh giá thể hiện qua mức độ cần thiết đào tạo 
GDCD ở nhóm Trường THCS và THPT 40 đạt 22,72. Nhưng ngược lại với kết quả khảo 
sát nhu cầu tuyển dụng cán bộ/nhân viên/giáo viên được đào ngành GDCD trình độ đại 
học đối với Trường MN, TH, ĐH, Trường Quốc tế và Vụ GD Trung học là tới 136, đạt 
lỷ lệ 77,27. Đây là mức độ rất cần thiết của việc đào tạo ngành ngành GDCD trình độ 
đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay (Bảng 7). 

Bảng 7: Nhu cầu đào tạo và mức độ cần thiết của việc đào tạo ngành ngành 
GDCD trình độ đại học 
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khảo sát 

Nhu cầu đào 
tạo GDCD 

Mức độ cần 
thiết đào tạo 

GDCD Biểu đồ thể hiện kết quả khảo sát 

Số 
lượng 

Đạt 
% 

Số 
lượng 

Đạt 
% 

1 Trường 

THCS 

 và THPT  

34 58,62 40 22,72 

 

2 Trường 

MN, TH, 

ĐH, 
Trường 

Quốc tế 

và Vụ GD 

Trung học 

24 41,37 136 77,27 

Tổng số 58 99,99 176 99,99  
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6. Kết luận và kiến nghị 
Xác định đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định thành công của quá trình đổi 

mới giáo dục. Nhất là môn Giáo dục công dân, môn học bao trùm cả một hệ thống kiến 
thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ 
nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, một số chính sách 
quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, cần thiết phải phát triển ngành GDCD trong 
giai đoạn hiện nay. 

Qua khảo sát, kết quả ghi nhận nguồn lưc hiện nay đang có nhu cầu khá lớn và 
đa dạng đối với nguồn nhân lực được đào tạo trong lĩnh vực ngành GDCD. Đề nghị khi 
xây dựng khung chương trình cần thiết kế chương trình đào tạo theo hướng tích cực, 
chủ động tiếp cận thực tiễn, chú trọng chuẩn kiến thức chuyên môn và linh hoạt về chuẩn 
đầu ra nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lực đa dạng và phong phú, trong xu thế hội nhập 
quốc tế sâu rộng. 

- Phân tích và áp dụng được những kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và có 
sự hiểu biết rộng và vững về cơ sở ngành GDCD, có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực 
đạo đức, thuần phong mỹ tục, tập quán của người Việt Nam hướng tới chân - thiện - mỹ; 
giáo dục công dân pháp luật về kinh tế, hôn nhân và gia đình… để vận dụng trong công 
việc và cuộc sống. 

- Chương trình phải đáp ứng được những kiến thức cơ bản và phù hợp về xã hội 
để bổ trợ thêm kiến thức cho người học có năng lực nghề nghiệp, thành thạo trong việc 
sử dụng kiến thức của ngành giáo dục công dân và khoa học giáo dục trong xây dựng 
và tổ chức hoạt động giáo dục trong những vị trí công việc sau khi tốt nghiệp.  

- Xây dựng, phát triển chương trình, chuẩn đầu ra ngành GDCD phải đảm bảo 
hội đủ kiến thức, kỹ năng/Phẩm chất đạo đức chuẩn xác trong phân tích, tổng hợp và 
đánh giá các vấn đề của khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn trong học tập 
và hoạt động nghề nghiệp. 

Ngoài ra, các kỹ năng mềm, mức tự chủ và trách nhiệm quan trọng cần đáp ứng 
nhu cầu của xã hội như: Hình thành được năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm 
trong học tập, nghiên cứu và trong hoạt động nghề nghiệp; Cần cù, trung thực và sáng 
tạo trong giao tiếp và giải quyết công việc. Thể hiện tính độc lập, sự tự tin và trách nhiệm 
trong môi trường nghề nghiệp. Song song đó, cũng cần chú ý đào tạo một số kỹ năng 
khác như vận dụng những kiến thức về ngoại ngữ và tin học vào giao tiếp, nghiên cứu 
khoa học thuộc chuyên ngành GDCD. Đặc biệt, hình thành thái độ yêu nghề, lòng trung 
thực, chóng các biểu hiện về sự suy thoái đạo đức và tư tưởng.  

Khi xây dựng chương trình đào tạo cần tham khảo, đối sánh và lựa chọn các học 
phần đáp ứng được nhiều các kỹ năng trên và phù hợp với phương pháp tổ chức chương 
trình đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp. Khi đào tạo chuyên ngành GDCD cần 
thiết kế, tham khảo các học phần cung cấp các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành đã 
được nhiều trường uy tín trong và ngoài nước giảng dạy. Chương trình đào tạo cũng cần 
nghiên cứu có nhiều những môn tự chọn để sinh viên linh hoạt lựa chọn phù hợp khả 
năng của họ và đáp ứng nhu cầu của xã hội.  

Chuyên ngành GDCD khi đào tạo được cử nhân Giáo dục công dân là có được 
khả năng giảng dạy ở các trường phổ thông, trường trung cấp, trường cao đẳng, đại học, 
trường chính trị và làm việc ở các tổ chức xã hội - chính trị, các cơ quan nghiên cứu. 
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường. Có khả năng học tập, nghiên cứu 
ở trình độ cao hơn trong lĩnh vực khoa học giáo dục và khoa học chính trị./. 
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Đồng Tháp, ngày 20 tháng 3 năm 2023 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỐI SÁNH 

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân trình độ đại học 
 

1. Mục tiêu 
Nhằm đối sánh CTĐT ngành GDCD (trình độ đại học) do Nhà trường xây dựng 

với các CTĐT tương tự do các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước, từ đó, làm căn cứ để 
điều chỉnh CTĐT hiện có, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường cũng 
như đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. 

2. Nội dung  
Đối sánh CTĐT ngành GDCD (trình độ đại học) với chương trình đào tạo của 

các cơ sở đào tạo sau đây: 
- CTĐT ngành GDCD (trình độ cử nhân) – Trường Đại học Cần Thơ1; 

- CTĐT ngành GDCD (trình độ đại học) – Trường Đại học Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh2; 

- CTĐT ngành GDCD (trình độ đại học) – Trường Đại học Sư phạm Huế3; 

- CTĐT ngành GDCD (trình độ đại học) – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội4. 

CTĐT ngành GDCD (trình độ đại học) của Trường Đại học Đồng Tháp được 
đối sánh các trường ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đây đều là các cơ sở có 
truyền thống đào tạo các ngành sư phạm chất lượng và uy tín hàng đầu của Việt Nam. 
Về thời gian, CTĐT ngành GDCD ở các trường đều 4 năm. Trong năm đầu tiên, người 
học được học các học phần thuộc nhóm khối kiến thức đại cương. Từ năm thứ hai đến 
năm thứ 3, người học được học các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên 
nghiệp, trong đó bao gồm các học phần thuộc nhóm cơ sở ngành và chuyên ngành. 
Trong năm thứ tư, người học được học các học phần thuộc khối kiến thức bổ trợ, trong 
đó, tập trung rèn cho người học những kỹ năng nghiệp vụ thông qua kiến tập, thực tập 
sư phạm và tham gia các hoạt động thực tế chuyên môn trước khi hoàn thành khoá 
luận tốt nghiệp hoặc học thay thế các học phần khoá luận. 

Từ kết quả đối sánh, CTĐT ngành GDCD trình độ đại học của trường Đại học 
Đồng Tháp và các trường đại học khác trong nước đều có tổng số tín chỉ trung bình 
của chương trình đào tạo từ 120-130 tín chỉ (chưa tính các học phần GDTC, GD QP - 
AN) và kết cấu các phần kiến thức trong khung CTĐT đều có cấu tạo 02 phần: Phần 

 

1 https://www.ctu.edu.vn/ctdt/ML_Giao_Duc_Cong_Dan.pdf 
2 https://hcmue.edu.vn/vi/dao-tao/dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao 
3http://www.dhsphue.edu.vn/cd_cmp.aspx?cd=010406&id=0 

4 https://hnue.edu.vn/daotaodaihoc/p/9149 
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kiến thức giáo dục đại cương chung (khối kiến thức chung) và khối kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp. Tuy nhiên, qua đối sánh cho thấy, khung CTĐT ngành GDCD của Đại 
học Đồng Tháp có tổng khối lượng kiến thức là thấp nhất với 134 tín chỉ, so với 
chương trình của Đại học Sư phạm Hà Nội là 147 tín chỉ (tính luôn các học phần GD 
GD QP - AN) và CTĐT của Đại học Cần Thơ là 140 tín chỉ. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa hai 
khối kiến thức của các nhóm kiến thức cơ sở ngành, nhóm ngành và chuyên giữa các 
trường có sự phân bổ khác nhau. Giáo dục đại cương cao hơn so với các Trường Đại 
học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, 
Đại học Đồng Tháp cũng như các Trường khác đều phân bổ nội dung này bao gồm: 
kiến thức cơ sở ngành, kiến thức nhóm ngành và kiến thức chuyên ngành. Trong từng 
phần kiến thức này, lại tiếp tục chia ra thành kiến thức bắt buộc và phần kiến thức tự 
chọn, qua đối sánh cho thấy chương trình của Trường Đại học Đồng Tháp lại tăng về 
khối lượng kiến thức bổ trợ và thực tập nghề nghiệp. 

Như vậy, đối sách CTĐT của các trường Đại học cho thấy, tăng tính chủ động 
lựa chọn các học phần phù hợp với năng lực của cơ sở đào tạo, nhu cầu cũng như có 
thể phần nào đáp ứng nguyện vọng của người học là trang bị kiến thức cho nghề 
nghiệp của mình lựa chọn sau khi tốt nghiệp. 

Bảng 1: Về đối sánh khung CTĐT các khối kiến thức 

TT 
Khung CTĐT 

(tín chỉ) 
ĐH Đồng 

Tháp 
ĐH Cần 

Thơ 
ĐH SP 

TP HCM 
ĐH 

SP Huế 
ĐH 

SP Hà Nội 

1 Kiến thức đại cương 26 29 22 29 35 

2 Kiến thức cơ sở ngành 28 44 52 10 28 

3 Kiến thức chuyên ngành 60 44 44 84 66 

4 
Khoá luận tốt nghiệp/ 
Học phần thay thế 

6 10 6 7 7 

 Tổng tín chỉ 120 129 124 130 136 

Bảng 2: Về đối sánh học phần của các khối kiến thức trong khung CTĐT 

TT Học phần 
ĐH 

Đồng 
Tháp 

ĐH 
Cần 
Thơ 

ĐH SP 
TP 

HCM 

ĐH 
SP Huế 

ĐH 
SP Hà 

Nội 

1 Tiếng Anh 1 x x  x x 

2 Tiếng Anh 2 x x  x x 

3 Nhập môn ngành Giáo dục công dân x    x 

4 Pháp luật Việt Nam đại cương x x x x x 
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TT Học phần 
ĐH 

Đồng 
Tháp 

ĐH 
Cần 
Thơ 

ĐH SP 
TP 

HCM 

ĐH 
SP Huế 

ĐH 
SP Hà 

Nội 

5 Triết học Mác - Lênin x x x x x 

6 Kinh tế chính trị Mác - Lênin x x x x x 

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học x x x x x 

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh x x x x x 

9 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam x x x x x 

10 Nhập môn khoa học giao tiếp x    x 

11 Văn bản và lưu trữ học đại cương  x    

12 Văn hóa học đại cương x  x  x 

13 Tiếng Việt thực hành x x   x 

14 Phương pháp tư duy x   x  

15 Xã hội học đại cương x x   x 

16 Logic học x x x  x 

17 Tâm lý học đại cương x x x x x 

18 Giáo dục học đại cương x x x x x 

19 Giáo dục học trung học x   x  

20 Tâm lý học trung học x   x  

21 Giáo dục đời sống   x   

22 Quản lý HCNN và QL ngành GD x x    

23 Văn hóa học và văn hóa Việt Nam x x x x x 

24 Phương pháp nghiên cứu khoa học x x x x x 

25 Phương pháp giáo dục kỹ năng sống x    x 

26 Hiến pháp và định chế chính trị x  x x x 

27 
Toàn cầu hóa và những vấn đề toàn 
cầu của thời đại 

x   x  

28 Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục   x   

29 
Phương pháp giáo dục 
STEM/STEAM 

x     

30 Đạo đức học x x x x x 

31 Lịch sử tư tưởng Việt Nam x x x   

32 Chính trị học x x x x x 
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TT Học phần 
ĐH 

Đồng 
Tháp 

ĐH 
Cần 
Thơ 

ĐH SP 
TP 

HCM 

ĐH 
SP Huế 

ĐH 
SP Hà 

Nội 

33 Kinh tế học đại cương x x x x  

34 Lịch sử triết học    x  

35 Chủ nghĩa xã hội hiện thực    x  

36 Lịch sử các học thuyết kinh tế x x x   

37 
Giáo dục môi trường qua môn Giáo 
dục công dân 

x   x x 

38 Thể chế chính trị Việt Nam và thế giới x    x 

39 
Lý luận dạy học chương trình môn 
Giáo dục công dân 

x x x x x 

40 
Phương pháp dạy học môn Giáo dục 
công dân ở trường trung học cơ sở 

x x x x x 

41 
Phương pháp dạy học môn Giáo dục 
kinh tế và pháp luật ở trường trung học 
phổ thông 

x x x  x 

42 Phương pháp học tập hiệu quả   x   

43 Pháp văn chuyên môn - KHXH  x    

44 Giao tiếp sư phạm     x 

45 Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ x x x x x 

46 Nghệ thuật học đại cương     x 

47 Pháp luật thực định x  x x x 

48 Giáo dục gia đình x  x x  

49 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
dạy học Giáo dục công dân 

x x x x  

50 Giáo dục quyền con người x  x x x 

51 
Dư luận xã hội và truyền thông đại 
chúng 

    x 

52 
Kiểm tra, đánh giá trong dạy học 
chương trình môn Giáo dục công dân 
ở trung học 

x x x x x 

53 Kĩ năng phổ biến, giáo dục pháp luật   x   

54 
Kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa 

x     

55 Chính trị học so sánh x     

56 Quan hệ chính trị quốc tế     x 

57 Lý luận và lịch sử tôn giáo  x    

58 Phương pháp và phong cách Hồ Chí    x  
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TT Học phần 
ĐH 

Đồng 
Tháp 

ĐH 
Cần 
Thơ 

ĐH SP 
TP 

HCM 

ĐH 
SP Huế 

ĐH 
SP Hà 

Nội 
Minh 

59 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 

x     

60 
Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh 
nghiệp 

x   x  

61 Tín dụng và sử dụng dịch vụ tín dụng   x   

62 
Giáo dục phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực 

x     

63 Xây dựng và phát triển chương trình x  x x x 

64 Giáo dục giá trị x   x  

65 Luật học so sánh x     

66 Giáo dục công dân toàn cầu x   x  

67 
Phát triển mối quan hệ trong nhà 
trường 

    x 

68 
Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp cho học sinh trung học 

x   x x 

69 Công tác Đảng và đoàn thể x x  x x 

70 Thực tế chuyên môn x x x x x 

71 Rèn luyện NVSPTX 1 x x x x x 

72 Rèn luyện NVSPTX 2 x x  x x 

73 Rèn luyện NVSPTX 3 x  x x x 

74 Thực tập cơ sở x x x x x 

75 Thực tập tốt nghiệp x x x x x 

76 Khóa luận tốt nghiệp x  x x x 

77 Chuyên đề giáo dục đạo đức x   x x 

78 Chuyên đề giáo dục pháp luật x   x x 

79 Chuyên đề giáo dục kinh tế x x   x 

80 
Phép biện chứng duy vật - phương 
pháp luận của nhận thức khoa học và 
cải tạo thực tiễn 

   x  

 


